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Developing Confidence

Nâng cao sự tự tin

What do you think about …?
Bạn nghĩ gì về....?

How about …?
Thế còn.... ?

Why don’t you …?
Tại sao bạn không.....?

You should …?
Bạn nên.....đúng không?

I think …
Tôi nghĩ....

In my opinion …
Theo tôi......

What do you think …?
Bạn nghĩ gì .....?

What would you say …?
Bạn sẽ nói gì ....?

"Good morning everyone"
Chúc mọi người một buổi sáng tốt đẹp
"Did you have a good weekend?"
Bạn đã có những ngày cuối tuần vui vẻ chứ?

"What did you do?"
Bạn đã làm gì?

"OK.  You're going to work in teams of ____"
“Thôi được, các em sẽ làm việc theo đội....”

"Each team has a board pen."
“ Mỗi đội có một cây bút viết bảng”


"You have to write on the board things you can find in a living room"
“Các em phải viết trên bảng những đồ vật mà có thể tìm thấy trong lớp học”


"Where’s the pencil?"
“Cây bút chì ở đâu?” 

"Is it under the book?"
“Có phải nó ở dưới cuốn sách không?”

"What’s next to the bookcase?"
“Cái gì ở cạnh kệ sách?”

"How many books are there on the table?"
“Có bao nhiêu cuốn sách ở trên bàn?”

"What's in your bag?"
“Có cái gì trong túi của bạn?”


"OK.  You're going to work with a partner"
“Được rồi, bây giờ các em sẽ làm việc cùng với bạn mình”

"You are A and you are B"
“Em đóng vai A và em đóng vai B”

"Don't look at your partner’s picture"
“Đừng nhìn vào hình của bạn mình”

"Describe your picture to your partner"
“Mô tả bức hình của mình cho bạn của mình nghe”

"Find things that are the same and things that are different"
“ Tìm những cái giống nhau và những cái khác nhau”

"OK everyone – two more minutes"
“ Thôi được các em-thêm hai phút nữa”

"Listen please everyone."
“Mọi người vui lòng lắng nghe”

"What differences did you find?" 

“Các em tìm thấy sự khác nhau nào?”
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